
Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh 

liên kết

Sử 

dụng 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22

1 Đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 CMT8, Phường An Thới, Quận 

Bình Thủy

14,697 10,777,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Nhà

2.1 Nhà cấp II

2.1.1 Khối lớp học B: 20 phòng+ hàng lang 

nối, nhà 1 trệt 3 lầu
2015    2,012 15,014,000 12,011,200

2.1.2 Tăng giá trị tài sản dãy phòng học B 

(20 phòng)
2012    2,012 188,590 162,187

2.1.3
Khối hiệu bộ, phòng học dãy A 2012 2260 29,585,490 14,348,963

2.1.4 Nâng cấp, sửa chữa dãy phòng học A, 

khối hiệu bộ
2017    4,200 321,000 276,060

2.1.5
Sửa chữa hành lang lối nhà học A và B 2016 120 18,766 10,004,155

2.2
Nhà cấp III

2.2.1
Nhà thi đấu đa năng 2012       512 10,929,602 6,284,521

2.2.2
Sửa chữa cải tạo nhà thi đấu 2016 512 62,684 33,416

2.2.3
Nhà học 2 tầng (Văn phòng Đoàn) 2002 776 865,269 0

2.2.4
Nhà học 2 tầng (Dãy ADB) 2005 583 2,852,910 85,587

2.2.5
Nhà vệ sinh GV 2015 52 72,104 30,024

2.2.6
Nhà vệ sinh HS 2015 172 221,063 92,050

2.2.7
Nhà vệ sinh 2002 12 99,746 0

2.2.8
Nhà vệ sinh căn tin 2012 3,2 14,369 4,115

2.2.9
Nhà xe học sinh 2016 330 93,979 50,100 330
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Bộ, tỉnh:

Cơ quan quản lý cấp trên:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:
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2.2.10
Căn tin trường BHN 2016 72 106,414 56,729 72

Tổng 

cộng:

14,697 10,777,800 0 0 0 0 0 0 13,625 60,445,986 43,439,107 0 402 0 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Bùi Hiền Lương Cao Thị Ngọc Hà

Cần Thơ, Ngày 05 tháng 02 năm 2025

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

13,223 0
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